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	Phần I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

THẦY BÓI XEM VOI
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền bảo người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem. Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.

Thầy sờ vòi bảo:

- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!

Thầy sờ ngà bảo:

- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!

Thầy sờ tai bảo:

- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!

Thầy sờ chân cãi lại:

- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!

Thầy sờ đuôi lại nói:

- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùn.
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu.

(Tuyển tập Văn học dân gian Việt Nam, tập III, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Truyện Truyền thuyết.



C. Truyện cổ tích

B. Truyện ngụ ngôn



D. Truyện đồng thoại

Câu 2: Truyện nào sau đây cùng thể loại với truyện “Thầy bói xem voi”?

A. Thạch Sanh




B. Thánh Gióng

C. Sự tích Hồ Gươm



D. Ếch ngồi đáy giếng

Câu 3: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

A. Tự sự





B. Nghị luận

C. Miêu tả





D. Biểu cảm

Câu 4: Truyện đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để gửi gắm bài học?
A. Ẩn dụ





B. So sánh

C. Liệt kê





D. Hoán dụ

Câu 5: Em đồng ý với nhận xét nào dưới đây về cách “ xem voi” của 5 ông thầy bói?

A. Cách xem rất toàn diện, khách quan.

B. Cách xem rất khách quan, công bằng.

C. Cách xem rất phiến diện, chủ quan.

D. Cách xem tổng thể

Câu 6. Phép so sánh xuất hiện mấy lần trong truyện?

A. Ba lần






B. Bốn lần

C. Năm lần






D. Sáu lần

Câu 7: Mục đích chủ yếu của truyện “Thầy bói xem voi” là gì?

A. Kể chuyện



B. Gửi gắm ý tưởng, bài học

C.  Thể hiện cảm xúc


D. Truyền đạt kinh nghiệm

Câu 8: Lựa chọn nhận định đúng nhất về sai lầm chính của năm ông thầy bói trong câu chuyện?

A. Năm ông thầy bói không chịu lắng nghe ý kiến của người khác.

B. Đáng lẽ phải xem cả con voi thì mỗi xong lại chỉ sờ một bộ phận của voi và bảo rằng đó là con voi.

C. Dùng cách nói phủ định ý kiến của người khác để bảo vệ ý kiến của mình.

D. Năm ông thầy bói không ai chịu ai, đánh nhau toạc đầu. chảy máu

Câu 9: Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn kết?

Câu 10:  Từ bài học của truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi, hãy liên hệ thực tiễn của bản thân để tự rút ra cho mình một số bài học kinh nghiệm trong học tập, trong ứng xử với bạn bè?
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)
     Viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề được thể hiện ở câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
                                        ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
Lưu ý giám khảo: Nếu học sinh chỉ ghi lại chữ cái đánh dấu phương án trả lời đúng nhất nhưng không có nội dung của phương án đó, giám khảo cho 0,25 điểm/câu.
	6,0

	
	1
	B. Truyện ngụ ngôn.
	0,5

	
	2
	D. Ếch ngồi đáy giếng.
	0,5

	
	3
	A. Tự sự.
	0,5

	
	4
	A. Ẩn dụ.
	0,5

	
	5
	C. Cách xem xét rất phiến diện, chủ quan.
	0,5

	
	6
	C. Năm lần.
	0,5

	
	7
	B. Gửi gắm ý tưởng, bài học.
	0,5

	
	8
	B. Đáng lẽ phải xem cả con voi thì mỗi ông lại chỉ sờ một bộ phận của voi và bảo rằng đó là con voi.
	0,5

	
	9
	- Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn kết truyện: nói quá.
	0,25

	
	
	- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh hậu quả của việc nhìn nhận, xem xét, đánh giá sự vật phiến diện, chủ quan, không biết lắng nghe ý kiến của người khác.

+ Thể hiện thái độ phê phán tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của tác giả dân gian đối với 5 ông thầy bói.

+ Làm cho đoạn kết câu chuyện trở nên sinh động; gợi mở những suy nghĩ, liên tưởng cho người đọc, người nghe.
	0,75 

	
	10
	 Rút ra cho mình một số bài học kinh nghiệm trong học tập, trong ứng xử với bạn bè:
- Bài học trong việc học tập: cần nghiên cứu kỹ kiến thức để hiểu thấu đáo nội dung bài học. Không học tủ, học lệch, học qua loa dẫn tới hệ quả là nắm kiến thức lơ mơ, không chắc chắn.
	0,5

	
	
	- Bài học về ứng xử đối với bạn bè: khi đánh giá một người bạn, không nên chỉ nhìn vào một sai lầm, một khuyết tật hay một mặt nào đó của họ mà cần nhìn nhận toàn diện để đánh giá khách quan, chính xác. Biết lắng nghe và tiếp thu chọn lọc ý kiến của bạn bè và mọi người.
	0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài, thân bài, kết bài; đảm bảo trình tự các ý hợp lí.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: khi chúng ta được hưởng những thành quả, kết quả, những điều tốt đẹp, chúng ta cần biết ơn những người đã tạo ra thành quả, kết quả đó.
	0.25

	
	
	c. Trình bày cụ thể ý kiến của bản thân.

- Giải thích vấn đề nghị luận: 

+ Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng.
+ Nêu khái quát nội dung vấn đề nghị luận.

- Nêu ý kiến/quan điểm của bản thân về vấn đề nghị luận: tán thành hoặc không tán thành.

- Trình bày các lí lẽ rõ ràng và bằng chứng xác thực để chứng tỏ sự tán thành là có căn cứ:
+ Mọi thành quả không tự nhiên mà có, tất cả đều cần bàn tay, công sức của con người tạo dựng nên. 

+ Có biết ơn những người đi trước, những người tạo dựng nên thành quả thì ta mới trân trọng, bảo vệ và tạo thành quả mới cho thế hệ sau.
+ Sống biết coi trọng ơn nghĩa sẽ giúp mọi người gần gũi nhau hơn, quan hệ giữa con người tốt đẹp hơn.

+ Nếu không trân trọng, biết ơn người tạo ra thành quả ta sẽ thành kẻ vô ơn bạc bẽo, bị mọi người xung quanh coi thường.

+ Đây là thái độ sống, chuẩn mực đạo đức cao đẹp của con người, đó là lòng biết ơn. Đây cũng là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc Việt Nam - truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn trả nghĩa” của nhân dân ta.

Học sinh nêu dẫn chứng để làm sáng tỏ cho vấn đề nghị luận.
	3,0



	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. 
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Cách diễn đạt sáng tạo, lập luận sâu sắc, thể hiện cảm xúc và sự chân thành của bản thân về vấn đề nghị luận.
	0.25




HẾT

